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Mục đích: Phản ánh kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc phụ nữ nói chung và CSSKSS nói riêng của 
huyện. Đánh giá công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai. 

Thời gian báo cáo: 12 tháng (cả năm). 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Cột 1: Đánh số thứ tự của các tỉnh trong cả nước. 

Cột 2: Tên tỉnh, thành phố: ghi tên các tỉnh trong toàn quốc, phân theo 6 vùng/miền theo danh sách tại trang cuối 
của hướng dẫn này. 

Cột 3: Tổng số lượt khám bệnh phụ khoa, ghi số người đến khám phụ khoa tại các tỉnh vào các dòng tương ứng 
với mỗi tỉnh. 

Cột 4 đến cột 8: Ghi số được điều trị phụ khoa theo phương pháp tương ứng Cột 9 đến cột 22 về nội dung sàng lọc 
ung thư cụ thể: 

9. Ghi số lượt được sàng lọc UTCTC bằng nghiệm pháp VIA/VILI 

10. Ghi số lượt có kết quả VIA/VILI (+) 

11. Ghi số lượt (+) được điều trị 

12. Ghi số lượt có kết quả VIA/VILI nghi ngờ 

13. Số được khẳng định K 

14. Ghi số khẳng định được điều trị 

15. Ghi số lượt được xét nghiệm tế bào học 

16. Ghi số lượt được xét nghiệm tế bào học có kết quả bất thường 

17. Ghi số lượt được xét nghiệm tế bào học có kết quả bất thường được khẳng định K 

18. Ghi số lượt được xét nghiệm tế bào học có kết quả bất thường được khẳng định K được điều trị 

19. Ghi số lượt được xét nghiệm HPV 

20. Ghi số lượt được xét nghiệm HPV (+) với 12 typ nguy cơ cao 

 



21. Ghi số lượt được xét nghiệm HPV (+) với typ 16 hoặc 18 hoặc cả hai 

22. Ghi số lượt được xét nghiệm HPV (+) khẳng định được điều trị 

Nguồn số liệu: Báo cáo tổng hợp số liệu hàng năm của Sở Y tế tỉnh, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và đơn vị thuộc 
Bộ, ngành. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


